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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ trên bò tại xã Tân Thành

và xã Tân Long Hội và tiến hành thí nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị bệnh sán lá dạ cỏ ở bò
giữa albendazole và thảo dược lá bình linh (LBL). Thí nghiệm được tiến hành với 5 nghiệm
thức (NT), mỗi nghiệm thức có 12 bò (6 đực : 6 cái) để đánh giá hiệu quả điều trị bệnh sán lá
dạ cỏ bò giữa hóa dược và lá bình linh Leucaena leucocephala ở các mức độ khác nhau. NT1
(albendazole) 1g/30kg thể trọng; NT2 (LBL 0,5) 0,5 kg LBL/100 kg bò; NT3 (LBL 0,6) 0,6
kg LBL/100 kg bò; NT4 (LBL 0,75) 0,75 kg LBL/100 kg bò; NT5 (LBL 0,9) 0,9 kg LBL/100
kg bò. Kết quả cho thấy bò ở xã Tân Long Hội nhiễm sán lá dạ cỏ 54,36% cao hơn bò xã Tân
Thành (45,83%) (p > 0,05), bò cái nhiễm sán lá dạ cỏ 55,40% cao hơn bò đực 42,76% (p <
0,05). NT4 (LBL 0,75) và NT5 (LBL 0,9) đều cho hiệu quả tẩy trừ sán lá dạ cỏ đạt 100% nhưng
bò NT5 (LBL 0,9) cho tăng trọng tốt hơn hẳn NT1 (albendazole).

Từ khóa: albendazole, bò, bệnh sán lá dạ cỏ, lá bình linh (Leucaena leucocephala)
ABSTRACT

This study was conducted to investigate the prevalence of rumen fluke infection in cows in
Tan Thanh and Tan Long Hoi and to evaluate the effectiveness of treating rumen fluke disease
in cow using albendazole and Leucaena leucocephala (LBL). The experiment was conducted
with 5 treatments (NT), each treatment with 12 cows (6 males : 6 females) to evaluate the
effectiveness of treating rumen fluke disease in cows using albendazol and Leucaena
leucocephala at different levels. NT1 (albendazole) 1g/30kg cow; NT2 (LBL 0.5) 0.5 kg
LBL/100 kg cow; NT3 (LBL 0.6) 0.6 kg LBL/100 kg cow; NT4 (LBL 0.75) 0.75 kg LBL/100 kg
cow; NT5 (LBL 0.9) 0.9 kg LBL/100 kg cow. The results showed that cows in Tan Long Hoi
commune had a higher rumen fluke infection rate of 54.36% compared to cows in Tan Thanh
commune (45.83%) (p > 0.05), and female cattle had a higher rumen fluke infection rate of
55.40% compared to male cattle (42.76%) (p < 0.05). NT4 (LBL 0.75) and NT5 (LBL 0.9) both
showed 100% rumen fluke eradication efficacy, but cows of NT5 (LBL 0.9) had significantly
better weight gain than cows of NT1 (albendazole).
Keywords: albendazole, cows, Leucaena leucocephala, rumen fluke disease
1. GIỚI THIỆU
Ngành chăn nuôi bò mang các giá trị cao về cung cấp thực phẩm đáp ứng như cầu sống của

con người như: thịt, sữa,… Ngoài ra, bò cũng cung cấp sức kéo, phân bón và cung cấp một
phần nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh các bệnh
truyền nhiễm thường gặp ở bò, các bệnh ký sinh trùng trên bò như: bệnh sán lá gan, bệnh giun
đũa, bệnh gạo bò,… điều gây thiệt hại kinh tế với nhà chăn nuôi đặc biệt là bệnh sán lá dạ cỏ.
Theo Nguyễn Thị Kim Lan (2012) còn cho biết: khi bò đã nhiễm phải bệnh sán lá dạ cỏ nặng
thường chết ở giai đoạn ấu trùng sán lá di hành, tỷ lệ chết 27,4% so với tỷ lệ bò mắc bệnh khác.
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Thuốc albendazole hiện là một trong những thuốc được sử dụng phổ biến để điều trị bệnh
sán lá dạ cỏ ở bò, tuy nhiên nhược điểm là nếu lạm dụng sẽ gây tồn dư hóa dược trong cơ thể
bò làm ảnh đến sức khỏe bò và cả sức khỏe của con người. Trong tự nhiên, lá bình linh
(Leucaena leucocephala), được biết đến có khả năng tẩy trừ giun sán trên gia súc và hiện tại
được một số hộ chăn nuôi sử dụng để tẩy trừ giun sán trên bò nhưng vẫn chưa có nghiên cứu
nào về hiệu quả tẩy trừ giun sán của lá bình linh. Xuất phát từ thực tế trên đề tài “NGHIÊN
CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÁN LÁ DẠ CỎ Ở BÒ GIỮA THẢO DƯỢC BÌNH
LINH (Leucaena leucocephala) và ALBENDAZOLE” được thực hiện.
2. NỘI DUNG

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bò được nuôi tại các hộ thuộc xã Tân Thành tỉnh Đồng Tháp và xã Tân Long Hội tỉnh Vĩnh

Long.
2.2. Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại các hộ chăn nuôi bò ở xã Tân Thành tỉnh Đồng Tháp và xã
Tân Long Hội tỉnh Vĩnh Long.

Địa điểm xử lý mẫu: Phòng thực hành N201 thuộc Bộ môn Thú y, khoa Sinh hóa - Thực
phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Vật liệu thí nghiệm: lá bình linh.
2.3. Phương pháp tiến hành thí nghiệm
2.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm

Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp gạn rửa sa lắng (Benedek, 1943) (Nguyễn
Thị Kim Lan., 2012) để tìm trứng sán lá dạ cỏ.
2.3.2. Thí nghiệm điều trị bệnh sán lá dạ cỏ trên bò với thuốc albendazole và lá bình linh

NT 1 đối chứng: 1g/30kg bò (liều lượng hóa dược albendazole theo hướng dẫn của nhà sản
xuất);

NT 2 (LBL 0,5): cho bò ăn 0,5 kg lá bình linh/100 kg bò;
NT3 (LBL 0,6): cho bò ăn 0,6 kg lá bình linh/100 kg bò;
NT4 (LBL 0,75): cho bò ăn 0,75 kg lá bình linh/100 kg bò;
NT5 (LBL 0,9): cho bò ăn 0,9 kg lá bình linh/100 kg bò;
Bố trí theo thí nghiệm được trình bày qua Bảng 1:

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm
NT1 (Albendazole) NT2 (LBL 0,5) NT3 (LBL 0,6) NT4 (LBL 0,75) NT5 (LBL 0,9)

12 bò 12 bò 12 bò 12 bò 12 bò
Mỗi nghiệm thức gồm 12 bò (6 đực: 6 cái)
Phương pháp tiến hành:
Bước 1: Thu mẫu phân, ghi chính xác về thông tin của những con bò được thu mẫu như

giống, tuổi, giới tính, ngày thu mẫu, trọng lượng. Số mẫu thu thập được tính dựa theo công
thức ước lượng số mẫu của Thrusfield (1997).

Bước 2: Xét nghiệm mẫu, thực hiện phương pháp gạn rửa sa lắng để tìm trứng sán lá dạ cỏ
(Nguyễn Thị Kim Lan., 2012).

Bước 3: Tính liều cấp thuốc albendazole và lá bình linh phù hợp với trọng lượng bò thực tế
và tiến hành tẩy sán cho bò.



Bước 4: Kiểm tra tỷ lệ khỏi bệnh sau 7 đến 10 ngày dùng thuốc albendazole và lá bình linh
(Leucaena leucocephala).

Liều tẩy trừ:
- Albendazole: sử dụng với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Lá bình linh: cho ăn lá tươi và ăn trực tiếp. Dùng liên tiếp 7 ngày vào buổi sáng lúc bò còn

đói.
Xác định tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ:

Tỷ lệ nhiễm (%) = Số mẫu nhiễm
Số mẫu quan sát

 x 100

Xác định cường độ sán lá dạ cỏ bằng phương pháp đếm trứng trên vi trường kính hiển vi
(Nguyễn Thị Kim Lan., 2012).

Cường độ (1+): Có từ 1-3 trứng sán lá dạ cỏ/ vi trường
Cường độ (2+): Có từ 4-6 trứng sán lá dạ cỏ/ vi trường
Cường độ (3+): Có trên 6 trứng sán lá dạ cỏ/ vi trường

2.3.3. Hiệu quả điều trị bệnh sán lá dạ cỏ trên bò
Hiệu quả điều trị được xác định nhờ tỷ lệ khỏi bệnh sán lá dạ cỏ trên bò

Tỷ lệ khỏi bệnh (%) = Tổng số con khỏi bệnh
Tổng số con tẩy trừ

 x 100

Bò khỏi bệnh sán lá dạ cỏ được xác định khi phân bò trở lại bình thường và kiểm tra bằng
phương pháp gạn rửa sa lắng không còn trứng sán lá dạ cỏ trong phân bò.
2.3.4. Phương pháp xác định tăng trong bò

Khối lượng của bò được tính dựa theo công thức của Nguyễn Văn Thiện và ctv. (2002).
Khối lượng tăng trọng được tính như sau: khối lượng ngày 30 trừ khối lượng ngày 1.
2.3.5. Các chỉ tiêu theo dõi

Tỷ lệ nhiễm và cường độ sán lá dạ cỏ bò tại xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long và xã Tân
Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tỷ lệ nhiễm và cường độ sán lá dạ cỏ theo giới tính bò;
So sánh hiệu quả điều trị bệnh sán lá dạ cỏ giữa các nghiệm thức khi dùng lá bình linh và

dùng thuốc albendazole;
So sánh tăng trọng bò giữa các nghiệm thức sau tẩy trừ 30 ngày.

2.3.6. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng phần mềm Excel 2019 để thống kê số liệu;
Sử dụng phần mềm Minitab 16.2 các số liệu được xử lý bằng trắc nghiệm Chi - Square Test,

General Linear Model.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độsán lá dạ cỏ bò theo địa phương
Kết quả Bảng 2 cho thấy bò nhiễm sán lá dạ cỏ khác biệt không ý nghĩa thống kê (p > 0,05)

giữa 2 địa phương Tân Thành và Tân Long Hội.
Bảng 2. Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ theo địa phương
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Tân Thành 216 99 45,83 51 51,51 27 27,27 21 21,21
Tân Long Hội 149 81 54,36 40 49,38 25 30,86 16 19,75
p-value 0,109 0,776 0,597 0,810
Kết quả nghiên cứu trên thấp hơn so với Mohamed and Benedict (2020) cho thấy tỷ lệ nhiễm

chung của Paramphistomum spp. là 59,7%. Nguyên nhân do bệnh sán lá dạ cỏ là bệnh ký sinh
trùng có sự phân bố khắp thế giới (Chaoudhary et al., 2015). Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh cao
nhất được ghi nhận tập trung ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới (Chaoudhary et al., 2015).

Xét về cường độ 1+, bò ở Tân Thành nhiễm sán lá dạ cỏ cường độ 1+ và cường độ 3+ cao
hơn xã Tân Long Hội khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tuy nhiên ở cường độ
bò nhiễm sán lá dạ cỏ 2+ ở xã Tân Long Hội nhiễm nặng hơn so với xã Tân thành khác biệt
trên không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Nghiên nhân dẫn đến sự khác nhau về cường độ
nhiễm giữa 2 địa phương là do sự khác nhau về số lượng mẫu nhiễm trong tổng số mẫu kiểm
tra, bên cạnh đó tập quán chăn nuôi giữa các hộ dân không giống nhau.

Như vậy, qua khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ sán lá dạ cỏ giữa 2 xã có sự chênh lệch và
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) do sự biệt về quy mô chăn nuôi bò, tập quán,
chế độ chăm sóc nuôi dưỡng.
3.3. Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ sán lá dạ cỏ theo giới tính bò

Kết quả Bảng 3 cho thấy bò cái nhiễm sán lá dạ cỏ (55,40%) cao hơn bò đực (42,76%) khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của
Moussouni et al. (2018) được thực hiện tại Bass Kabylie, Algeria và hầu hết bò cái được
kiểm tra đều nhiễm sán lá dạ cỏ. Có thể giải thích sự khác nhau giữa tỷ lệ nhiễm theo giới tính
là do chế độ chăm sóc chăn nuôi, phương thức chăn nuôi giữa bò đực và bò cái.

Bảng 3. Kết quả khảo sát tỷ lệ nhiễm và cường độ sán lá dạ cỏ theo giới tính

Ghi chú: a,b Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p<0,05
Về cường độ được thể hiện qua Bảng 3 với các cường độ 1+, 2+ và 3+ cho thấy sư khác biệt

trên không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) điều này cho thấy được giới tính bò không ảnh hưởng
đến cường độ bò nhiễm sán lá dạ cỏ. Nguyên nhân dẫn là do bò đực và bò cái điều được hưởng
chế độ chăm sóc như nhau, điều kiện tiêm phòng và tẩy trừ sán như nhau dẫn đến cường độ
không có sực khác biệt.

Như vậy, có thể nhận thấy giới tính bò ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ do điều kiện
nuôi, môi trường, thức ăn, nước uống.
3.6. Kết quả khảo sát hiệu quả điều trị giữa các nghiệm thức
Kết quả Bảng 4 cho thấy hiệu quả điều trị tốt nhất ở bò NT4 (LBL 0,75) và bò NT5 (LBL

0,9) cho tỷ lệ khỏi là 100,00% tốt hơn kết quả điều trị ở bò NT1 (albendazole) 83,33%. Hiệu
quả điều trị ở bò NT4 (LBL 0,75) và bò NT5 (LBL 0,9) cũng tốt hơn hẳn bò NT3 (LBL 0,6)

Giới
tính
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Bò đực 152 65 42,76b 31 47,69 18 27,69 13 20,00
Bò cái 213 118 55,40a 60 50,85 34 28,81 24 20,34
p-
value 0,017 0,683 0,872 0,956



với tỷ lệ khỏi là 58,33% và bò NT2 (LBL 0,5) với tỷ lệ khỏi 41,67% khác biệt có ý nghĩa thống
kê (p<0,05).

Kết quả điều trị ở NT1 (albendazole) có sự tương đồng với Nguyễn Minh Nhã (2013) đã sử
dụng albendazole trong điều trị bệnh sán lá dạ cỏ trên bò và cho tỷ lệ khỏi > 80%.)

Bảng 4. So sánh hiệu quả điều trị giữa hóa dược và thảo dược

Nghiệm thức Số con
tẩy trừ Số con khỏi Tỷ lệ khỏi (%)

NT1 albendazole 12 10 83,33ab

NT2 LBL 0,5 12 5 41,67c

NT3 LBL 0,6 12 7 58,33bc

NT4 LBL 0,75 12 12 100,00a

NT5 LBL 0,9 12 12 100,00a

p-value 0,001
Ghi chú:a,b,cCác giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p < 0,05
Để đạt được hiệu quả điều trị trên là do trong lá bình linh có chứa tanin và mimosine có tác dụng tẩy

trừ giun sán (Zhong et al., 2024) và hợp chất Flavonid trong lá bình linh có tác dụng làm suy yếu
quá trình trao đổi chất năng lượng ở giun sán; hoạt động chống oxy hóa; có thể hoạt động hiệp
đồng với tannin và hợp chất này thể hiện hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư,
kháng vi-rút và kháng khuẩn. (Zayed et al., 2016).

Như vậy, qua so sánh hiệu quả điều trị bệnh sán lá dạ cỏ trên bò giữa thuốc albendazole và
lá bình linh cho thấy việc điều trị bệnh sán lá dạ cỏ bò bằng lá bình linh ở bỏ NT4 LBL 0,75
và bò NT5 LBL 0,9 mang lại hiệu quả điều trị cao, đạt hiệu quả tẩy trừ tốt cao hơn so với điều
trị bằng albendazole.
3.7. Kết quả khảo sát tăng trọng sau điều trị 30 ngày giữa các nghiệm thức

Từ kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 đã cho thấy được sự khác biệt về tăng trọng bình quân sau
30 ngày điều trị giữa các nghiệm thức (p < 0,05). Cụ thể, tăng trọng tốt nhất là NT5 LBL 0,9
(30,38 kg/con), kế đến NT4 LBL 0,75 (29,16 kg/con), tiếp theo là bò NT3 LBL 0,6 (26,92
kg/con) và NT2 LBL 0,5 (24,91 kg/con) sau cùng thấp nhất là ở NT1 albendazole (21,86
kg/con).

Bảng 5: So sánh kết quả tăng trọng sau điều trị giữa các nghiệm thức
Nghiệm thức Tăng trọng bình quân, kg/con
NT1 albendazole 21,86b

NT2 LBL 0,5 24,91ab

NT3 LBL 0,6 26,92ab

NT4 LBL 0,75 29,16ab

NT5 LBL 0,9 30,38a

SE Mean 1,719
p-value 0,036

Ghi chú: a,b Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê với p
< 0,05



Nghiên cứu của De Angelis et al. (2021) cho thấy được rằng lá bình linh là một nguồn cung
cấp protein cô đặc có giá trị cao. Hàm lượng protein thô (CP) trong lá bình linh thường dao
động trong khoảng 22% đến 28%. Mức protein này cao hơn nhiều so với nhu cầu dinh dưỡng
cơ bản của gia súc nhai lại và cung cấp các acid amin thiết yếu như Leucine và Lysine góp phần
quan trọng cho sự tổng hợp cơ bắp. Barros-Rodríguez et al. (2014) lá bình linh được đánh giá
cao là cây có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và tăng tính ngon miệng. Cây cũng cung cấp các khoáng
chất thiết yếu như canxi và lưu huỳnh. Hàm lượng lưu huỳnh trong lá bình linh có thể hoạt
động như một yếu tố tăng cường cho quần thể vi sinh vật dạ cỏ, đặc biệt là nấm và vi khuẩn
phân giải cellulose.

Nhìn chung, khi khẩu phần ăn của bò được bổ sung LBL 0,9 kg/ 100 kg bò sẽ mang lại hiệu
quả tăng trọng tốt nhất và vượt trội hơn so với các nghiệm thức khác.
4. KẾT LUẬN
Bò xã Tân Long Hội tỉnh Vĩnh Long nhiễm sán lá dạ cỏ cao hơn so với bò ở xã Tân Thành

tỉnh Đồng Tháp và bò cái nhiễm bệnh sán lá dạ cỏ cao hơn bò đực. Sử dụng 0,75 kg lá bình
linh/100kg bò và 0,9 kg lá bình linh/100 kg bò đạt hiệu quả tẩy trừ tốt hơn so với albendazole,
tuy nhiên 0,9 kg lá bình linh/100 kg bò giúp bò tăng trọng tốt hơn hẳn nghiệm thức albendazol.
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